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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN KRÔNG BÔNG  

Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

+ Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: bà Trương Thị Huế 

+ Các Hội thẩm nhân dân:  

Ông Phan Văn Hoè : Cán bộ hưu trí 

Bà Hà Thị Huyền: Phó Chủ tịch Hội phụ nữ huyện 

+ Thư ký ghi biên bản phiên tòa: Ông Phan Tấn  Duy– Thư ký Toà án.  

+ Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Krông Bông tham gia phiên tòa: 

ông Lâm Văn Tiến - Kiểm sát viên. 

Ngày 19 tháng 8 năm 2021, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Krông Bông, 

tỉnh Đăk Lăk, tiến hành xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số 13/2021/HSST, 

ngày 07/7/2021, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 11/2021/QĐXXST – HS 

ngày 21/7/2021 và Quyết định hoãn phiên toà số 04/2021/HSST – QĐ                                 

ngày 05/8/2021 đối với bị cáo: 

Họ và tên: Phạm Thị H. Giới tính: Nữ.  

Sinh ngày: 01/11/1992. Nơi sinh: Tỉnh ĐL. 

Nơi cư trú: Thôn B, xã KNĐ, huyện KB, tỉnh Đắk Lắk. 

Quốc tịch: Việt Nam.         Dân tộc: Kinh.  Tôn giáo: Không. 

 Nghề nghiệp: Làm nông.    Trình độ học vấn: 9/12. 

Con bà Phạm Thị X, sinh năm 1961.  

Bị caó có chồng Phạm Viết N, sinh năm 1989 (đã ly hôn), có 03 con, con 

lớn nhất sinh năm 2009, con nhỏ nhất sinh năm2019. 

Tiền án, tiền sự: Không. 

 Nhân thân: Ngày 05/11/2015 bị Tòa án nhân dân huyện Krông Bông xử 

phạt 9 tháng tù nhưng hưởng án treo, thời gian thử thách 18 tháng về tội trộm cắp 

tài sản, tính đến thời điểm phạm tội đương nhiên được xoá án tích. 



Hiện bị cáo Phạm Thị H bị tạm giữ, tạm giam tại Trại tạm giam Công an 

tỉnh Đắk Lắk từ ngày 19/5/2021 đến nay. 

* Người bị hại: 

- Y C Ê Ban, sinh năm: 1970 ( có đơn xin xét xử vắng mặt) 

Địa chỉ: Buôn B H, CP, KB, Đắk Lắk 

- Nguyễn Thanh T, sinh năm: 1980 ( có mặt) 

Địa chỉ: Thôn A, HP, KB, Đắk Lắk 

- H’B Kji ê, sinh năm: 1982 ( có đơn xin xét xử vắng mặt) 

Địa chỉ: Buôn YR, xã YR, KB, Đắk Lắk  

 * Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan: 

- Nguyễn H, sinh năm: 1963 ( có mặt) 

Địa chỉ: Thôn ĐT, CP, KB, Đăk Lăk  

* Người làm chứng:  

- Nguyễn Thanh V, sinh năm: 1968 ( vắng mặt) 

Địa chỉ: Thôn SB, xã BK, L , Đăk Lăk  

- Phạm Văn T, sinh năm: 1986 ( vắng mặt) 

Địa chỉ: Thôn ĐT, CP, KB, Đắk Lắk 

- Đỗ Văn T, sinh năm: 1985 ( vắng mặt) 

Địa chỉ: Thôn A, HL, KB, Đắk Lắk 

- Nguyễn Xuân Đ, sinh năm: 1984 ( vắng mặt)  

Địa chỉ: Thôn B, HS, KB, Đắk Lắk 

- Trần Thị A, sinh năm: 1979 ( vắng mặt) 

Địa chỉ: Thôn C, KNĐ, KB, Đắk Lắk 

- Trần Đình Hoàng M, sinh năm: 1981 ( vắng mặt) 

Địa chỉ: Thôn A, HP, KB, Đắk Lắk 

- Nguyễn Trọng H, sinh năm: 1972 ( vắng mặt) 

Địa chỉ: Thôn ĐT, CP, KB, Đắk Lắk 

- Lê Văn T, sinh năm: 1985 ( vắng mặt) 

Địa chỉ: Thôn A, KNĐ, KB, Đắk Lắk        



NỘI DUNG VỤ ÁN 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau: 

Trong khoảng thời gian từ ngày 12/7/2020 đến ngày 16/9/2020, Phạm Thị 

H, thực hiện 03 vụ trộm cắp bò tại địa bàn huyện KB, tỉnh Đăk Lăk , cụ thể:  

Vụ thứ nhất: Vào khoảng 08 giờ ngày 12/7/2020, Phạm Thị H điều khiển 

xe mô tô hai bánh biển số 47K1- 298.12  (xe của Lê Văn T, bạn Phạm Thị H ) 

chở theo con gái tên Phạm Thị Gia H (sinh ngày 24/3/2019) đi từ thôn A, xã 

KNĐ, huyện KB, tỉnh Đăk Lăk  đến đi đến khu vực Km 30 + 300 ĐT692 thuộc 

thôn A, xã HP, huyện KB, tỉnh Đăk Lăk  thì phát hiện 01 con bò (cỏ pha lai, lông 

màu vàng, khoảng 5 năm tuổi, có hai sừng dài khoảng 10cm, bò đã đẻ được hai 

lứa, bò nặng khoảng 180kg) của ông Nguyễn Thanh T đang ăn cỏ bên lề đường, 

không có người trông coi nên nảy sinh ý định trộm cắp. Phạm Thị H  dừng xe đi 

bộ đến cầm dây dắt con bò đi đến đường mòn nhỏ có bụi rậm cách đường 28m 

(cách vị trí lấy trộm bò 100m) cột bò lại. Sau đó, Phạm Thị H  đi tìm người có xe 

máy cày chở thuê và được người dân chỉ đến nhà ông Trần Đình Hoàng M, lúc 

đó ông Trần Đinh Hoàng M không có nhà nên Phạm Thị H xin số điện thoại và 

gọi điện thoại cho ông Trần Đình Hoàng M  nói “Chở giúp em con bò”, Trần Đình 

Hoàng M  đồng ý. Sau đó, Phạm Thị H đi đến chỗ cột bò đứng đợi được một lúc 

thì ông Trần Đinh Hoàng M  điều khiển xe máy kéo (không biển số) đến đưa bò 

lên xe chở đi đến khu vực nhà hoang của bà Phùng Thị P (sinh năm 1968, trú tại 

Thôn 8, xã Hoà Lễ, huyện Krông Bông, bà Phùng Thị P  đã đi khỏi địa phương, 

không xác định được nơi cư trú), Phạm Thị H  nhờ ông Trần Đinh Hoàng M  cột 

con bò trên vào cây ổi và trả cho ông Trần Đinh Hoàng M  số tiền 150.000 đồng. 

Sau đó, Phạm Thị H  dắt bò vào chuồng Heo phía sau nhà cột lại và điều khiển 

xe đi lên hướng thị trấn KK, huyện KB, tỉnh Đăk Lăk để tìm người mua bò. Khi 

đi đến khu vực thuộc thôn A, xã HL, huyện KB, tỉnh Đăk Lăk , Phạm Thị H  thấy 

có bảng để số điện thoại 0978829209 của người mua bò là ông Đỗ Văn T, Phạm 

Thị H dùng điện thoại số 0941883187 gọi điện cho ông Đỗ Văn T và giới thiệu 

tên là Hoàn ở thôn A, xã HL, huyện KB, tỉnh Đăk Lăk, cần bán 01 con bò cái thì 

ông Đỗ Văn T đồng ý và điều khiển xe máy đến khu vực cây cốc thuộc thôn A, 

xã HL, huyện KB, tỉnh Đăk Lăk  thì Phạm Thị H  ra đón vào. Khi vào Phạm Thị 

H  nói với Đỗ Văn T là bò mới mua nhưng không đẻ được và do bị gia đình la 

mắng nên hai vợ chồng xuống thuê nhà này để ở, hai bên thỏa thuận giá mua bán 



là 12.400.000 đồng, lấy tiền xong Phạm Thị H  nói có việc đi trước. Đỗ Văn T 

dắt bò từ chuồng ra ngoài sân và điện thoại cho ông  Nguyễn Xuân Đ  đến mua 

lại với giá là 14.200.000 đồng. Ông Nguyễn Xuân Đ  đưa bò lên xe ô tô Biển số 

79C-071.06 chở bò về bán cho bà Trần Thị A với giá 14.600.000 đồng. Bà Trần 

Thị A đã làm thịt con bò bán cho một số người trên địa bàn xã KNĐ, huyện KB, 

tỉnh Đăk Lăk  . Số tiền bán bò được Phạm Thị H  tiêu xài cá nhân hết. 

Vụ thứ hai: Vào khoảng 11 giờ ngày 27/7/2020, Phạm Thị H  điều khiển xe 

mô tô hai bánh biển số 47K1- 298.12 chở theo con gái tên Phạm Thị Gia H  đi từ 

thôn A, xã KNĐ, huyện KB, tỉnh Đăk Lăk  khi đi đến buôn BH , xã CP, huyện 

KB, tỉnh Đăk Lăk  thì phát hiện 01 con bò cái (loại bò cỏ, lông vàng, khoảng 10 

năm tuổi, không có sừng, nặng 180 kg) của ông Y C Êban đang buộc ở bãi cỏ 

cạnh đường nên nảy sinh ý định trộm cắp. Phạm Thị H dừng xe đi bộ đến dắt con 

bò men theo đường liên xã HP – CP, huyện KB, tỉnh Đăk Lăk đến một khu vực 

lô Cao su cột lại ở đó (Lô Cao su cách vị trí cột bò ban đầu 500m). Sau đó, Phạm 

Thị H điều khiển xe mô tô đi hỏi và tìm đến nhà người mua bò là ông Nguyễn H. 

Gặp ông Nguyễn H,  Phạm Thị H  hỏi: “có mua bò không” ông Nguyễn H trả lời 

“có” và hỏi “bò đang ở đâu”, Phạm Thị H  trả lời “bò đang để ở lô cao su thuộc 

buôn Bh, xã CP, huyện KB, tỉnh Đăk Lăk ”, ông Nguyễn H nói Phạm Thị H đi 

trước ông đến sau nên Phạm Thị H xin số điện thoại 0973.161067 của ông Nguyễn 

H . Khoảng 30 phút sau Phạm Thị H dùng số điện thoại 0941.883.187 gọi điện 

cho ông Nguyễn H đến lô Cao su để xem bò, hai bên thỏa thuận giá mua, bán bò 

là 9.000.000 đồng. Lúc này, ông Nguyễn H gọi điện thoại cho ông Phạm Văn T  

là người chạy xe máy kéo thuê (không biển kiểm soát) đến chở bò và ông Nguyễn 

H đi về nhà còn Phạm Thị H  ở lại đợi ông Phạm Văn T . Khi ông Phạm Văn T 

đến thì Phạm Thị H chỉ bò cho ông Phạm Văn T  dắt lên xe máy kéo chở về nhà 

ông Nguyễn H. Khi đến nhà ông Nguyễn H thì Phạm Thị H  viết giấy bán bò (viết 

tên là Nguyễn Thị Tuyết M) cho ông Nguyễn H có sự chứng kiến của ông Nguyễn 

Trọng H (là Công an viên thônĐT, xã CP, huyện KB, tỉnh Đăk Lăk). Đến sáng 

ngày 28/7/2020 ông Nguyễn Trọng H  nghe đài phát thanh của xã thông báo có 

người mất bò có đặc điểm giống bò mà ông Nguyễn H đã mua nên nói ông 

Nguyễn H đến Công an xã CP, huyện KB, tỉnh Đăk Lăk   để làm việc. Tại đây, 

ông Nguyễn H đã giao lại con bò cho ông Y C Êban là chủ con bò trên. Số tiền 

bán bò được Phạm Thị H  tiêu xài cá nhân hết. 

Vụ thứ ba: Vào khoảng 8 giờ ngày 16/9/2020, Phạm Thị H  điều khiển xe 



mô tô hai bánh Biển số 47K1- 298.12 chở theo con gái tên Phạm Thị Gia H đi từ 

thôn A, xã KNĐ, huyện KB, tỉnh Đăk Lăk  đến khu vực bãi cát thuộc buôn YR, 

xã YR, huyện KB, tỉnh Đăk Lăk thì phát hiện có 02 con bò (gồm 01 con bò cái, 

loại bò cỏ, lông vàng, khoảng 06 năm tuổi, hai sừng cong dài đều, bò nặng 200 

kg và 01 con bò cái, loại bò cỏ, lông vàng, khoảng 5 năm tuổi, một sừng cong 

dài, một sừng ngắn, bò nặng 190 kg) của bà H’ B Kjiê (đang cột ăn cỏ, không có 

người trông coi thì nãy sinh ý định trộm cắp nên Phạm Thị H  tiếp tục điều khiển 

xe đi qua huyện L, tỉnh Đăk Lăk    để tìm người vận chuyển bò. Phạm Thị H  tìm 

đến nhà ông Nguyễn Thanh V và thuê chở bò với số tiền 250.000 đồng, Nguyễn 

Thanh V  đồng ý nên Phạm Thị H  xin số điện thoại 0935562492 của Nguyễn 

Thanh V  rồi đi trước, còn Nguyễn Thanh V  điều khiển xe máy kéo biển số 

47MK-031.35 đi sau. Khi ra đến bãi cát thuộc buôn YR, xã YR, huyện KB, tỉnh 

Đăk Lăk thì Phạm Thị H  đứng chờ thấy lâu nên Phạm Thị H  sử dụng số điện 

thoại 0915.860.451 gọi cho ông Nguyễn Thanh V  thì được biết ông Nguyễn 

Thanh V  đã ra đến ngã A, xã YR, huyện Kb, tỉnh Đăk Lăk  nên Phạm Thị H  nói 

ông Nguyễn Thanh V  quay lại bãi cát. Tại đây, để tạo lòng tin là bò Phạm Thị H  

mua nên nói với Nguyễn Thanh V  là “Chú lên bò đi, cháu đi gặp chủ bò”.  Lúc 

này, ông Nguyễn Thanh V  dắt 02 con bò lên xe máy cày còn Phạm Thị H  điều 

khiển xe chở con đi trước đến xã YT, huyện L, tỉnh Đăk Lăk , để chờ Nguyễn 

Thanh V chở bò qua. Đến khoảng 10 giờ cùng ngày khi Nguyễn Thanh V  đang 

chở 02 con bò đi thì bị Công an xã YR, huyện KB, tỉnh Đăk Lăk phát hiện bắt 

giữ. Nên Nguyễn Thanh V  đã gọi điện thoại cho Phạm Thị H , nghi ngờ là ông 

Nguyễn Thanh V  đã bị phát hiện nên Phạm Thị H  tắt máy điện thoại rồi bỏ đi 

về . 

Bản kết luận định giá tài sản số 33 ngày 13/11/2020 của Hội đồng định giá 

tài sản trong Tố tụng Hình sự huyện Krông Bông, kết luận:  01 con bò cái, loại 

bò cỏ, lông vàng, khoảng 06 năm tuổi, hai sừng cong dài đều, bò nặng 200kg trị 

giá 12.000.000 đồng; 01 con bò cái, loại bò cỏ, lông vàng, khoảng 5 năm tuổi, 

một sừng cong dài, một sừng ngắn (gãy), bò nặng 190kg, trị giá 11.400.000 đồng. 

Bản kết luận định giá tài sản số 02 ngày 03/02/2021 của Hội đồng định giá 

tài sản trong Tố tụng Hình sự huyện Krông Bông, kết luận: 01 con bò cái, loại bò 

cỏ, lông vàng, khoảng 10 năm tuổi, không có sừng, bò nặng 180kg, trị giá 

10.800.000 đồng . 



Bản kết luận định giá tài sản số 03 ngày 04/02/2021 của Hội đồng định giá 

tài sản trong Tố tụng Hình sự huyện Krông Bông, kết luận: 01 con bò cái, loại bò 

cỏ pha lai (Mẹ cỏ, bố lai), lông màu vàng, khoảng 5 năm tuổi, có hai sừng dài 

khoảng 10cm, bò đã đẻ được hai lứa, bò nặng khoảng 180kg, trị giá 11.700.000 

đồng. 

Vật chứng vụ án và đề nghị xử lý: 

- 01 điện thoại di động màu vàng, hiệu Masstel, có Imei1 865925031883855 

bên trong điện thoại có gắn hai Sim điện thoại số: 0941.883.187 và 0915.860.451 

của Phạm Thị H sử dụng đề nghị tịch thu xung quỹ Nhà nước. Đối với 02 Sim 

được gắn theo điện thoại không còn giá trị sử dụng đề nghị tịch thu tiêu huỷ. 

- 01 con bò cái, loại bò cỏ, lông vàng, khoảng 10 năm tuổi, không có sừng, 

bò nặng 180kg của ông Y C Êban. Sau khi xảy ra sự việc do ông Y C đã trực tiếp 

nhận con bò trên từ ông Nguyễn H và không yêu cầu đền bù gì thêm nên không 

đề cập xử lý. 

- 01 con bò cái, loại bò cỏ, lông vàng, khoảng 06 năm tuổi, hai sừng cong 

dài đều, bò nặng 200 kg và 01 con bò cái, loại bò cỏ, lông vàng, khoảng 5 năm 

tuổi, một sừng cong dài, một sừng ngắn (gãy), bò nặng 190 kg của bà H’ B Kjiê. 

Hai con bò trên vào ngày 16/9/2020 Công an xã YR, huyện Kb, tỉnh Đăk Lăk  đã 

làm thủ tục giao lại hai con bò cho bà H’ B Kjiê quản lý. Ngày 10/6/2021 Cơ 

quan cảnh sát điều tra Công an huyện KB, tỉnh Đăk Lăk đã ra quyết định xử lý 

vật chứng trả lại cho bà H’ B Kjiê . 

- 01 con bò cái, loại bò cỏ pha lai (Mẹ cỏ, bố lai), lông màu vàng, khoảng 5 

năm tuổi, có hai sừng dài khoảng 10cm, bò đã đẻ được hai lứa, bò nặng khoảng 

180kg của ông Nguyễn Thanh T. Sau khi trộm cắp con bò trên Phạm Thị H đã 

bán cho Đỗ Văn T, ông Đỗ Văn T bán cho ông Nguyễn Xuân Đ và ông Nguyễn 

Xuân Đ bán lại cho bà Trần Thị A, sau đó bà Trần Thị A đã làm thịt con bò trên 

để bán, không thu giữ được nên không đề cập xử lý. 

- 01 xe mô tô hai bánh Biển số 47K1- 298.12 thuộc sở hữu ông Lê Văn T, 

Lê Văn T không biết Phạm Thị H sử dụng phương tiện phạm tội nên không thu 

giữ. 

Về trách nhiệm dân sự:  

- Ông Nguyễn Thanh T yêu cầu bồi thường con bò trị giá 20.000.000 đồng 

và ông Nguyễn H yêu cầu bồi hoàn lại 9.000.000 đồng. Phạm Thị H chưa bồi 

thường. 



- Ông Y C Êban và bà H’B Kjiê không yêu cầu Phạm Thị H bồi thường. 

Tại bản Cáo trạng số 13/CT - VKS – HS ngày 05/7/2021 của Viện Kiểm sát 

nhân dân huyện Krông Bông đã truy tố bị cáo: Phạm Thị về tội : “ Trộm cắp tài 

sản ” theo quy định tại khoản 1 Điều 173 Bộ luật hình sự. 

Tại phiên tòa:  

Bị cáo Phạm Thị H đã thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của 

mình. Lời khai nhận của bị cáo phù hợp với lời khai tại cơ quan điều tra và các 

chứng cứ khác có lưu trong hồ sơ vụ án. 

Bị cáo Phạm Thị H và người bị hại Nguyễn Thanh T đã thoả thuận được mức 

bồi thường giá trị 01 con bò cái ( bò cỏ pha lai, lông màu vàng, khoảng 5 năm 

tuổi, có hai sừng dài khoảng 10cm, bò đã đẻ được hai lứa, bò nặng khoảng 180kg) 

mà bị cáo đã dắt trộm của anh Nguyễn Thanh T vào ngày 12/7/2020 với số tiền 

là 20.000.000 đồng.  

Bị cáo Phạm Thị H và ông Nguyễn H đã thoả thuận được số tiền mà bị cáo 

phải trả lại cho ông Nguyễn H là 9.000.000 đồng 

Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân huyện Krông Bông đã phân tích đánh giá 

tính chất của vụ án, chứng minh hành vi phạm tội của bị cáo cũng như các tình 

tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với bị cáo và giữ nguyên quyết 

định truy tố  bị cáo Phạm Thị H  về tội “ Trộm cắp tài sản ” theo quy định tại  

khoản 1 Điều 173 Bộ luật hình sự . Đề nghị xử lý:  

a) Về trách nhiệm hình sự: Căn cứ  khoản 1 Điều 173; điểm h, r, s khoản 1 

Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52;  Điều 38 Bộ luật Hình sự: Xử phạt Phạm Thị  

H từ 01 (một) năm 06 ( sáu) tháng đến 02 ( hai) năm tù.  

b) Xử lý vật chứng: Áp dụng điểm a, b khoản 1 Điều 46; điểm a khoản 1 

Điều 47 Bộ luật Hình sự; điểm a khoản 3 Điều 106 Bộ luật Tố tụng Hình sự:  

- Tịch thu sung vào ngân sách Nhà nước 01 điện thoại di động màu vàng, 

hiệu Masstel, có Imei1 865925031883855 của Phạm Thị Hậu sử dụng vào việc 

phạm tội.  

- Tịch thu, tiêu huỷ hai sim điện thoại số: 0941.883.187 và 0915.860.451 

của Phạm Thị H sử dụng vào việc phạm tội do không còn giá trị sử dụng.  

- Chấp nhận việc ông Y C đã trực tiếp nhận con bò cái, loại bò cỏ, lông vàng, 

khoảng 10 năm tuổi, không có sừng, bò nặng 180kg từ ông Nguyễn H và không 

yêu cầu đền bù gì thêm nên không đề cập xử lý. 



- Chấp nhận việc vào ngày 16/9/2020 Công an xã YR, huyện Kb, tỉnh Đăk 

Lăk   đã làm thủ tục giao lại hai con bò cho bà H’ B Kjiê quản lý. Ngày 10/6/2021 

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Krông Bông đã ra quyết định xử lý vật 

chứng trả lại cho bà H’ B Kjiê 01 con bò cái, loại bò cỏ, lông vàng, khoảng 06 

năm tuổi, hai sừng cong dài đều, bò nặng 200 kg và 01 con bò cái, loại bò cỏ, 

lông vàng, khoảng 5 năm tuổi, một sừng cong dài, một sừng ngắn (gãy), bò nặng 

190 kg của bà H’ B Kjiê.  

- Đối với 01 con bò cái, loại bò cỏ pha lai (Mẹ cỏ, bố lai), lông màu vàng, 

khoảng 5 năm tuổi, có hai sừng dài khoảng 10cm, bò đã đẻ được hai lứa, bò nặng 

khoảng 180kg của ông Nguyễn Thanh T. Sau khi trộm cắp con bò trên Phạm Thị 

H đã bán cho Đỗ Văn T, ông Đỗ Văn T bán cho ông Nguyễn Xuân Đ và ông 

Nguyễn Xuân Đ  bán lại cho bà Trần Thị A, sau đó bà Trần Thị A đã làm thịt con 

bò trên để bán, không thu giữ được nên không đề cập xử lý. 

- Đối với  01 xe mô tô hai bánh biển số 47K1- 298.12 thuộc sở hữu ông Lê 

Văn T, Lê Văn T không biết Phạm Thị H sử dụng phương tiện phạm tội, nên 

không thu giữ. 

c) Về trách nhiệm dân sự: Áp dụng khoản 1 Điều 48 Bộ luật Hình sự; Điều 

584, 585, 586 và Điều 589 Bộ luật Dân sự: Chấp nhận sự thoả thuận bồi thường 

giữa bị cáo Phạm Thị H với ông Nguyễn Thanh T và ông nguyễn Nguyễn H. 

Buộc bị cáo Phạm Thị H bồi thường cho ông Nguyễn Thanh T số tiền 20.000.000 

đồng và bồi hoàn lại cho ông Nguyễn H số tiền 9.000.000 đồng.  

Căn cứ vào các chứng cứ và tài liệu đã được thẩm tra tại phiên tòa, căn cứ 

vào kết quả tranh tụng tại phiên tòa, trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện chứng 

cứ, ý kiến của Kiểm sát viên, bị cáo và những người tham gia tố tụng khác. 

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận thấy như sau: 

Trong khoảng thời gian từ ngày 12/7/2020 đến ngày 16/9/2020, Phạm Thị 

H, thực hiện 03 vụ trộm cắp bò tại địa bàn huyện Krông Bông. Vụ thứ nhất, vào 

ngày 12/7/2020, Phạm Thị H đã dắt trộm một con bò của anh Nguyễn Thanh T , 

trị giá 11.700.000 đồng. Vụ thứ 2, vào ngày 27/7/2020, Phạm Thị H  dắt trộm 01 

con bò của anh Y C Ê Ban , trị giá 10.800.000 đồng. Vụ thứ 3, Phạm Thị H đắt 

trộm 02 con bò của chị H’B Kji ê, trị giá 23.400.000 đồng. Tổng cộng : 

45.900.000 đồng.  



Như vậy, đã có đủ cơ sở pháp lý để kết luận bị cáo Phạm Thị H  phạm tội 

“Trộm cắp tài sản” theo quy định tại khoản 1 Điều 173 Bộ luật hình sự. 

Điều 173 Bộ luật Hình sự quy định:  

1. Người nào trộm cắp tài sản của người khác trị giá từ 2.000.000 đồng 

đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 2.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các 

trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù 

từ 06 tháng đến 03 năm:  
Xét thấy  bị cáo là người trưởng thành, có đủ năng lực hành vi và hoàn toàn đủ 

năng lực pháp luật để nhận thức được việc làm của mình.  Mặt dù, bị cáo đã từng bị 

Tòa án nhân dân huyện Krông Bông, Đăk Lăk xử phạt 09 tháng tù nhưng cho hưởng 

án treo . Thời gian thử thách là 18 tháng về tội: trộm cắp bò vào năm 2015 nhưng bị 

cáo không lấy đấy làm bài học cho bản thân. Đến năm 2020, trong một khoảng thời 

gian ngắn, chỉ hơn 02 tháng ( từ ngày 12/7/2020 đến 16/9/2020) nhưng bị cáo đã liên 

tiếp thực hiện 03 lần trộm cắp 04 con bò.  Hành vi của  bị cáo đã xâm phạm đến tình 

hình an ninh trật tự tại địa phương nơi xảy ra tội phạm nói riêng và toàn xã hội nói 

chung. Do vậy, Hội đồng xét xử cần áp dụng một mức hình phạt sao cho tương 

xứng với hành vi mà bị cáo đã gây ra mới đủ tác dụng giáo dục riêng và phòng 

ngừa chung cho toàn xã hội.  

Tuy nhiên, xét về nhân thân của bị cáo, thấy rằng : Bị cáo xuất thân từ gia 

đình thuần nông. Bị cáo phạm tội thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, thiệt hại xảy 

ra là không lớn. Quá trình điều tra, bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải và 

tự thú về hành vi phạm tội của mình trước đó. Mặt khác, bị cáo còn là lao động 

chính nuôi 03 người con chưa thành niên, đứa lớn nhất sinh năm 2009 ( 12 tuổi), 

đứa nhỏ nhất sinh năm 2019 ( 02 tuổi).  

Đây là những tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với  bị cáo. Do vậy, 

cần giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo thể hiện chính sách khoan hồng nhân đạo của 

pháp luật Nhà nước ta. 

Các biện pháp tư pháp:  

Về xử lý vật chứng: Cần áp dụng điểm a, b khoản 1 Điều 46; điểm a khoản 

1 Điều 47 Bộ luật Hình sự; điểm a khoản 3 Điều 106 Bộ luật Tố tụng Hình sự: 

- Tịch thu sung ngân sách Nhà nước:  01 điện thoại di động màu vàng, hiệu 

Masstel, có Imei1 865925031883855.  

- Tịch thu, tiêu huỷ : 02 Sim điện thoại số: 0941.883.187 và 0915.860.451 

gắn bên trong điện thoại của Phạm Thị H sử dụng do không còn giá trị sử dụng 



 - Chấp nhận việc ông Y C đã trực tiếp nhận con bò cái, loại bò cỏ, lông 

vàng, khoảng 10 năm tuổi, không có sừng, bò nặng 180kg từ ông Nguyễn H và 

không yêu cầu đền bù gì thêm nên không đề cập xử lý. 

- Chấp nhận việc vào ngày 16/9/2020 Công an xã Yang Reh đã làm thủ tục 

giao lại hai con bò cho bà H’ B Kjiê quản lý. Ngày 10/6/2021 Cơ quan cảnh sát 

điều tra Công an huyện Krông Bông đã ra quyết định xử lý vật chứng trả lại cho 

bà H’ B Kjiê 01 con bò cái, loại bò cỏ, lông vàng, khoảng 06 năm tuổi, hai sừng 

cong dài đều, bò nặng 200 kg và 01 con bò cái, loại bò cỏ, lông vàng, khoảng 5 

năm tuổi, một sừng cong dài, một sừng ngắn (gãy), bò nặng 190 kg của bà H’ B 

Kjiê.  

- Đối với 01 con bò cái, loại bò cỏ pha lai (Mẹ cỏ, bố lai), lông màu vàng, 

khoảng 5 năm tuổi, có hai sừng dài khoảng 10cm, bò đã đẻ được hai lứa, bò nặng 

khoảng 180kg của ông Nguyễn Thanh T. Sau khi trộm cắp con bò trên Phạm Thị 

H đã bán cho Đỗ Văn T, ông Đỗ Văn T bán cho ông Nguyễn Xuân Đ và ông 

Nguyễn Xuân Đ  bán lại cho bà Trần Thị A, sau đó bà Trần Thị A đã làm thịt con 

bò trên để bán, không thu giữ được nên không đề cập xử lý. 

- Đối với  01 xe mô tô hai bánh biển số 47K1- 298.12 thuộc sở hữu ông Lê 

Văn T, Lê Văn T không biết Phạm Thị H sử dụng phương tiện phạm tội, nên 

không thu giữ. 

Về trách nhiệm dân sự: Cần áp dụng khoản 1 Điều 48 Bộ luật Hình sự; Điều 

584, 585, 586 và Điều 589 Bộ luật Dân sự: 

- Cần chấp nhận việc bị cáo Phạm Thị H và anh Nguyễn Thanh T đã thoả 

thuận mức bồi thường giá trị 01 con bò cái ( bò cỏ pha lai, lông màu vàng, khoảng 

5 năm tuổi, có hai sừng dài khoảng 10cm, bò đã đẻ được hai lứa, bò nặng khoảng 

180kg) mà bị cáo đã dắt trộm của anh Nguyễn Thanh T vào ngày 12/7/2020 với 

số tiền là 20.000.000 đồng.  

- Cần chấp nhận việc bị cáo Phạm Thị H và ông Nguyễn H đã thoả thuận 

được số tiền mà bị cáo phải hoàn trả lại cho ông Nguyễn H là 9.000.000 đồng 

Ông Y C Êban và bà H’ B Kjiê không yêu cầu Phạm Thị H bồi thường. Do 

vậy, không đặt ra để giải quyết.  

Về án phí: Cần buộc  bị cáo phải nộp 200.000đ án phí Hình sự sơ thẩm và 

29.000.000 đồng x 5 % = 1.450.000 đồng án phí Dân sự sơ thẩm  



        Xét thấy quan điểm đường lối xử lý vụ án và đề nghị mức hình phạt của 

Kiểm sát viên giữ quyền công tố là đầy đủ, toàn diện và phù hợp, đúng người, 

đúng tội và đúng pháp luật nên Hội đồng xét xử cần chấp nhận. 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH 

 Tuyên bố  bị cáo Phạm Thị H phạm tội: “ Trộm cắp tài sản”. 

Áp dụng khoản 1 Điều 173; điểm h, s, r khoản 1 Điều 51 ; điểm g khoản 1 Điều 

52; Điều 38 Bộ luật Hình: Xử phạt bị cáo Phạm Thị H 01 ( một) năm 06 ( sáu) 

tháng tù.  Thời hạn phạt tù tính từ ngày bị cáo bị bắt tạm giữ, tạm giam, ngày 

19/5/2021. 

Các biện pháp tư pháp:  

Về xử lý vật chứng : Áp dụng điểm a, b khoản 1 Điều 46; điểm a khoản 1 

Điều 47 Bộ luật Hình sự; điểm a khoản 3 Điều 106 Bộ luật Tố tụng Hình sự: 

- Tịch thu sung vào ngân sách Nhà nước:  01 điện thoại di động màu vàng, 

hiệu Masstel, có Imei1 865925031883855.  

- Tịch thu, tiêu huỷ : 02 Sim điện thoại số: 0941.883.187 và 0915.860.451 

gắn bên trong điện thoại của Phạm Thị H sử dụng do không còn giá trị sử dụng 

- Chấp nhận việc ông Y C đã trực tiếp nhận con bò cái, loại bò cỏ, lông vàng, 

khoảng 10 năm tuổi, không có sừng, bò nặng 180kg từ ông Nguyễn H và không 

yêu cầu đền bù gì thêm nên không đề cập xử lý. 

- Chấp nhận việc vào ngày 16/9/2020 Công an xã YR, huyện KB, tỉnh Đăk 

Lăk   đã làm thủ tục giao lại hai con bò cho bà H’ B Kjiê quản lý. Ngày 10/6/2021 

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện KB, tỉnh Đăk Lăk  đã ra quyết định xử 

lý vật chứng trả lại cho bà H’ B Kjiê 01 con bò cái, loại bò cỏ, lông vàng, khoảng 

06 năm tuổi, hai sừng cong dài đều, bò nặng 200 kg và 01 con bò cái, loại bò cỏ, 

lông vàng, khoảng 5 năm tuổi, một sừng cong dài, một sừng ngắn (gãy), bò nặng 

190 kg của bà H’ B Kjiê.  

- Đối với 01 con bò cái, loại bò cỏ pha lai (Mẹ cỏ, bố lai), lông màu vàng, 

khoảng 5 năm tuổi, có hai sừng dài khoảng 10cm, bò đã đẻ được hai lứa, bò nặng 

khoảng 180kg của ông Nguyễn Thanh T. Sau khi trộm cắp con bò trên Phạm Thị 

H đã bán cho Đỗ Văn T, ông Đỗ Văn T bán cho ông Nguyễn Xuân Đ và ông 

Nguyễn Xuân Đ  bán lại cho bà Trần Thị A, sau đó bà Trần Thị A đã làm thịt con 

bò trên để bán, không thu giữ được nên không đề cập xử lý. 



- Đối với  01 xe mô tô hai bánh biển số 47K1- 298.12 thuộc sở hữu ông Lê 

Văn T, Lê Văn T không biết Phạm Thị H sử dụng phương tiện phạm tội, nên 

không thu giữ. 

Về trách nhiệm dân sự: Áp dụng khoản 1 Điều 48 Bộ luật Hình sự; Điều 

584, 585, 586 và Điều 589 Bộ luật Dân sự: 

- Chấp nhận sự thoả thuận giữa bị cáo Phạm Thị H và anh Nguyễn 

Thanh T: Buộc bị cáo Phạm Thị H phải bồi thường cho anh Nguyễn Thanh T trị 

giá 01 con bò cỏ pha lai (Mẹ cỏ, bố lai, lông màu vàng, khoảng 5 năm tuổi, có 

hai sừng dài khoảng 10cm, bò đã đẻ được hai lứa, bò nặng khoảng 180kg) số tiền 

là 20.000.000 đồng. 

- Chấp nhận sự thoả thuận giữa bị cáo Phạm Thị H và ông Nguyễn 

H: Buộc bị cáo Phạm Thị H phải hoàn trả cho ông Nguyễn H số tiền là 9.000.000 

đồng.  

Về án phí: Bị cáo phải nộp 200.000đ án phí Hình sự sơ thẩm và 1.450.000 

đồng án phí Dân sự sơ thẩm.  

Bị cáo, người bị hại có mặt tại phiên toà có quyền kháng cáo bản án trong 

hạn mười lăm ngày kể từ ngày tuyên án. 

Những người bị hại vắng mặt tại phiên toà có quyền kháng cáo bản án trong 

hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc kể từ ngày bản án được niêm yết 

công khai.  

Nơi nhận:                                                               

- Vụ Giám đốc kiểm tra I – TAND Tối 

cao          

- TAND tỉnh                                                                          

- VKSND huyện 

- Sở Tư pháp 

- Phòng PV 06- CA Đắk Lắk                                                           

- Cơ quan Điều tra Công an huyện 

- THA HS 

- Chi cục THA DS   

-Trại tạm giam công an tỉnh Đăk Lăk 

-  Bị cáo, bị hại, người có QL và NVLQ   

  - Lưu hồ sơ. 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN -   CHỦ TỌA PHIÊN 

TÒA 

 

 

 

 

 

TRƯƠNG THỊ HUẾ 

 

 



 

 

 


